
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ 

QUẬN SƠN TRÀ 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /YTST 

V/v đăng ký người thực hành KBCB tại 

Trung tâm Y tế quận Sơn Trà  

 

Sơn Trà, ngày      tháng 5 năm 2024 

 

 

   Kính gửi: Sở Y tế thành phố Đà Nẵng. 
 
 

 

Thực hiện Công văn số 1914/SYT-NVY ngày 23 tháng 4 năm 2024 của 

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức hướng dẫn thực hành khám bệnh, 

chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Trung tâm Y tế quận Sơn Trà đăng ký người thực hành KBCB cụ thể như 

sau: (Đính kèm Danh sách) 

Công văn này thay thế cho Công văn số 731/YTST ngày 21/5/2024 của 

Trung tâm Y tế quận Sơn Trà. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TC- HC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
  Ngô Văn Đình Hoài 
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SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ 

QUẬN SƠN TRÀ 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH  

Đăng ký người thực hành khám bệnh, chữa bệnh  

tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà 
(Đính kèm Công văn số:         YTST ngày      tháng 5 năm 2024  

của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà) 

 
 

 1. Tên cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y 

tế quận Sơn Trà 

 2. Địa chỉ: Số 1118 Ngô Quyền, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành 

phố Đà Nẵng. 

 3. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh:  
 

STT Họ và tên 

Thời gian 

đăng ký thực 

hành tại cơ 

sở thực hành 

Chức danh 

chuyên môn 

đăng ký 

thực hành 

Ghi chú 

Thời gian 

chuyển học 

thực hành 

theo Nghị 

định 96/ 

2023/NĐ-

CP 

1 
Trần Thị Cẩm 

My Em 

05/01/2023-

09/02/2024 

Y sĩ đa 

khoa 

 
 

2 
Phan Văn 

Sang 

01/3/2023-

05/9/2024 

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng 

 

 

3 
Lê Thị Thanh 

Hoa 

18/4/2023-

30/11/2024 

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng 

 

 

4 Cao Thị Vân 
07/6/2023-

08/4/2024 

Điều dưỡng 

đa khoa 

 
 

5 
Phan Trần 

Hoài Thương 

03/8/2023-

31/5/2024 

Điều dưỡng 

đa khoa 

 
 

6 
Nguyễn Vũ 

Thanh Tâm 

03/8/2023-

31/5/2024 

Điều dưỡng 

đa khoa 

 
 

7 
Nguyễn Thị 

Kim Uyên 

03/8/2023-

31/5/2024 

Điều dưỡng 

đa khoa 

 
 

8 
Nguyễn Thị 

Bảo Ly 

08/8/2023-

31/5/2024 

Kỹ thuật 

viên Xét 

nghiệm 
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3 

 

9 
Phạm Thị 

Thúy 

08/8/2023-

31/5/2024 

Kỹ thuật 

viên Xét 

nghiệm 

 

 

10 
Trần Thị Thu 

Hương 

08/8/2023-

31/5/2024 

Kỹ thuật 

viên Xét 

nghiệm 

 

 

11 Lê Thị Vân 
08/8/2023-

31/5/2024 

Kỹ thuật 

viên Xét 

nghiệm 

 

 

12 
Võ Thị Diệu 

Huyền 

08/8/2023-

31/5/2024 

Điều dưỡng 

đa khoa 

 
 

13 
Đinh Thị Mai 

Phương 

14/8/2023-

28/2/2025 

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

Chuyển đổi học 

thực hành theo 

Nghị định 96/ 

2023/NĐ-CP 

14/8/2023-

31/8/2024 

14 
Bùi Thị Lệ 

Hằng 

06/9/2023-

31/3/2025 

Bác sĩ 

Răng-Hàm-

Mặt 

Chuyển đổi học 

thực hành theo 

Nghị định 96/ 

2023/NĐ-CP 

06/9/2023-

30/9/2024 

15 
Trương Thị 

Mỹ Thuận 

06/9/2023-

31/3/2025 

Bác sĩ 

Răng-Hàm-

Mặt 

Chuyển đổi học 

thực hành theo 

Nghị định 96/ 

2023/NĐ-CP 

06/9/2023-

30/9/2024 

16 
Phạm Thị Mỹ 

Kim 

06/9/2023-

31/3/2025 

Bác sĩ 

Răng-Hàm-

Mặt 

Chuyển đổi học 

thực hành theo 

Nghị định 96/ 

2023/NĐ-CP 

06/9/2023-

30/9/2024 

17 
Lê Vũ Bảo 

Hân 

06/9/2023-

31/3/2025 

Bác sĩ 

Răng-Hàm-

Mặt 

Chuyển đổi học 

thực hành theo 

Nghị định 96/ 

2023/NĐ-CP 

06/9/2023-

30/9/2024 

18 

Trương 

Nguyễn Trọng 

Đại 

06/9/2023-

31/3/2025 

Bác sĩ 

Răng-Hàm-

Mặt 

Chuyển đổi học 

thực hành theo 

Nghị định 96/ 

2023/NĐ-CP 

06/9/2023-

30/9/2024 

19 
Nguyễn Thị 

Phương Linh 

06/9/2023-

31/3/2025 

Bác sĩ 

Răng-Hàm-

Mặt 

Chuyển đổi học 

thực hành theo 

Nghị định 96/ 

2023/NĐ-CP 

06/9/2023-

30/9/2024 

20 
Nguyễn Quốc 

Việt 

12/9/2023-

31/3/2025 

Bác sĩ Y 

khoa 

Chuyển đổi học 

thực hành theo 

Nghị định 96/ 

2023/NĐ-CP 

12/9/2023-

30/9/2024 

21 
Nguyễn Minh 

Hiếu 

12/9/2023-

31/3/2025 

Bác sĩ Y 

khoa 

Chuyển đổi học 

thực hành theo 

12/9/2023-

30/9/2024 
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4 

 

Nghị định 96/ 

2023/NĐ-CP 

22 
Lê Thị Mỹ 

Tiên 

12/9/2023-

31/3/2025 

Bác sĩ Y 

khoa 

Chuyển đổi học 

thực hành theo 

Nghị định 96/ 

2023/NĐ-CP 

12/9/2023-

30/9/2024 

23 Hồ Thị Linh 
12/9/2023-

31/3/2025 

Bác sĩ Y 

khoa 

Chuyển đổi học 

thực hành theo 

Nghị định 96/ 

2023/NĐ-CP 

12/9/2023-

30/9/2024 

24 
Phạm Thị 

Thúy Ngân 

12/9/2023-

31/3/2025 

Bác sĩ Y 

khoa 

Chuyển đổi học 

thực hành theo 

Nghị định 96/ 

2023/NĐ-CP  

12/9/2023-

30/9/2024 

25 
Hồ Thị Mỹ 

Duyên 

12/9/2023-

31/3/2025 

Bác sĩ Y 

khoa 

Chuyển đổi học 

thực hành theo 

Nghị định 96/ 

2023/NĐ-CP 

12/9/2023-

30/9/2024 

26 Võ Văn Chiến 
12/9/2023-

31/3/2025 

Bác sĩ Y 

khoa 

Chuyển đổi học 

thực hành theo 

Nghị định 96/ 

2023/NĐ-CP 

12/9/2023-

30/9/2024 

27 
Nguyễn Thị 

Thu Hoài 

12/9/2023-

31/3/2025 

Bác sĩ Y 

khoa 

Chuyển đổi học 

thực hành theo 

Nghị định 96/ 

2023/NĐ-CP 

12/9/2023-

30/9/2024 

28 
Nguyễn Thị 

Liên 

12/9/2023-

31/3/2025 

Bác sĩ Y 

khoa 

Chuyển đổi học 

thực hành theo 

Nghị định 96/ 

2023/NĐ-CP 

12/9/2023-

30/9/2024 

29 
Phạm Thị 

Trang 

19/9/2023-

20/4/2025 

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng 

Chuyển đổi học 

thực hành theo 

Nghị định 96/ 

2023/NĐ-CP 

19/9/2023-

30/9/2024 

30 
Nguyễn Huệ 

Mẫn 

09/10/2023-

31/7/2024 

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

 

 

31 
Nguyễn Đức 

Minh Trường 

01/11/2023-

05/8/2024 

Điều dưỡng 

đa khoa 

 
 

32 
Huỳnh Hải 

Uyên 

02/11/2023-

31/8/2024 

Điều dưỡng 

đa khoa 

 
 

33 Đậu Thị Trâm 
03/11/2023-

31/5/2025 

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng 

Chuyển đổi học 

thực hành theo 

Nghị định 96/ 

2023/NĐ-CP 

03/11/2023-

30/11/2024 
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34 
Nguyễn Thị 

Lan 

03/11/2023-

31/5/2025 

Bác sĩ Y 

khoa (Nhi 

khoa) 

 

 

35 Trần Thị Nhàn 
03/11/2023-

31/5/2025 

Bác sĩ Y 

khoa (Nội 

khoa) 

 

 

36 

Nguyễn Kim 

Phương 

Quỳnh 

09/11/2023-

31/8/2024 

Điều dưỡng 

đa khoa 

 

 

37 
Văn Nguyên 

Vỹ 

16/11/2023-

31/5/2025 

Bác sĩ Y 

khoa 

Chuyển đổi học 

thực hành theo 

Nghị định 96/ 

2023/NĐ-CP 

16/11/2023-

30/11/2024 

38 Sử Duy Hải 
16/11/2023-

31/5/2025 

Bác sĩ Y 

khoa 

Chuyển đổi học 

thực hành theo 

Nghị định 96/ 

2023/NĐ-CP 

16/11/2023-

30/11/2024 

39 
Lý Nguyễn 

Nhật Anh 

16/11/2023-

31/5/2025 

Bác sĩ Y 

khoa 

Chuyển đổi học 

thực hành theo 

Nghị định 96/ 

2023/NĐ-CP 

16/11/2023-

30/11/2024 

40 
Lê Thị Thi 

Loan 

16/11/2023-

31/5/2025 

Bác sĩ Y 

khoa 

Chuyển đổi học 

thực hành theo 

Nghị định 96/ 

2023/NĐ-CP 

16/11/2023-

30/11/2024 

41 
Nguyễn Quốc 

Cường 

16/11/2023-

31/5/2025 

Bác sĩ Y 

khoa 

Chuyển đổi học 

thực hành theo 

Nghị định 96/ 

2023/NĐ-CP 

16/11/2023-

30/11/2024 

42 
Thái Hoàng 

Huy 

16/11/2023-

31/5/2025 

Bác sĩ Y 

khoa 

Chuyển đổi học 

thực hành theo 

Nghị định 96/ 

2023/NĐ-CP 

16/11/2023-

30/11/2024 

43 
Nguyễn Anh 

Quân 

16/11/2023-

31/5/2025 

Bác sĩ Y 

khoa 

Chuyển đổi học 

thực hành theo 

Nghị định 96/ 

2023/NĐ-CP 

16/11/2023-

30/11/2024 

44 
Lê Ánh 

Dương 

11/3/2024-

31/3/2025 

Bác sĩ 

Răng-Hàm-

Mặt 

 

 

45 
Huỳnh Đăng 

Kiên 

11/3/2024-

31/3/2025 

Bác sĩ Y 

khoa 

 
 

46 

Nguyễn 

Hoàng Duy 

Linh 

11/3/2024-

31/3/2025 

Bác sĩ Y 

khoa 
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47 
Mai Thị Kim 

Thúy 

11/3/2024-

31/3/2025 

Bác sĩ Y 

khoa 

 
 

48 
Đặng Thị 

Phương Hoa 

11/3/2024-

30/9/2024 

Điều dưỡng 

đa khoa 

 
 

49 
Trần Văn Linh  

11/3/2024-

30/9/2024 

Điều dưỡng 

đa khoa 

 
 

50 Đỗ Thị Diệp 
11/3/2024-

31/3/2025 

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng 

 

 

51 
Trương Thị 

Thu Dung 

11/3/2024-

31/3/2025 

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng 

 

 

52 
Bùi Thị Mỹ 

Hạnh 

11/3/2024-

31/3/2025 

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng 

 

 

53 
Trần Nguyễn 

Thu Hằng 

11/3/2024-

31/3/2025 

Bác sĩ Y 

khoa 

 
 

54 
Hoàng Anh 

Dũng 

11/3/2024-

31/3/2025 

Bác sĩ Y 

khoa 

 
 

55 
Lê Hoàng 

Minh Hiếu 

11/3/2024-

31/3/2025 

Bác sĩ Y 

khoa 

 
 

56 
Nguyễn Thị 

Minh Uyên 

11/3/2024-

31/12/2024 

Y sĩ Y học 

cổ truyền 

 
 

57 
Nguyễn Thị 

Kiều Diễm 

13/3/2024-

31/3/2025 

Bác sĩ Y 

khoa 

 
 

58 
Lê Thị Thủy 

Triều 

13/3/2024-

31/12/2024 

Y sĩ đa 

khoa 

 
 

59 
Nguyễn Thị 

Quỳnh Trâm 

20/3/2024-

30/9/2024 

Điều dưỡng 

đa khoa 

 
 

60 
Phạm Thị 

Ngọc Hà  

08/4/2024-

31/10/2024 

Điều dưỡng 

đa khoa 

 
 

61 
Hà Thị Kim 

Thoa 

08/4/2024-

31/10/2024 

Điều dưỡng 

đa khoa 

 
 

62 
Hà Thị Thuý 

Kiều  

08/4/2024-

31/10/2024 

Điều dưỡng 

đa khoa 

 
 

63 
Huỳnh Thị 

Kiều Nhi  

08/4/2024-

31/10/2024 

Điều dưỡng 

đa khoa 

 
 

64 
Thái Thị 

Thương 

07/5/2024-

30/11/2024 

Điều dưỡng 

đa khoa 

  

65 
Nguyễn Quốc 

Trưởng 

07/5/2024-

31/5/2025 

Bác sĩ Y 

khoa 

  

66 
Trần Thị 

Thanh Nga  

13/5/2024-

31/5/2025 

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng 
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Danh sách này tổng cộng có 66 người./. 
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